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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DỰ THẢO 3


PHỤ LỤC
Danh mục biểu mẫu, sổ thi hành biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng 
đối với người chưa thành niên phạm tội.
(Kèm theo Thông tư số ....../2026/TT-BCA ngày ...../...../2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


	TT
	Tên biểu mẫu
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Khổ (cm)
	Mặt in

	I. Biểu mẫu, sổ thi hành biện pháp chuyển hướng tại cộng đồng

	1 
	Bìa hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng.
	CTN-01
	Tờ
	50 x 33
	1

	2 
	Sổ theo dõi người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng.
	CTN-02
	C
	29.7 x 21
	2

	3 
	Quyết định phân công cán bộ theo dõi, giám sát, giáo dục người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng.
	CTN-03
	Tờ
	A4
	1

	4 
	Báo cáo đề xuất người trực tiếp giám sát thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.
	CTN-04
	Tờ
	A4
	1

	5 
	Quyết định phân công người trực tiếp giám sát thi hành quyết đinh áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.
	CTN-05
	Tờ
	A4
	1

	6 
	Giấy triệu tập người chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.
	CTN-06
	Tờ
	A4
	1

	7 
	Bản cam kết chấp hành nghĩa vụ của người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng.
	CTN-07
	Tờ
	A4
	1

	8 
	Kế hoạch thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.
	CTN-08
	Tờ
	A4
	1

	9 
	Báo cáo đề nghị thay thế người trực tiếp giám sất thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.
	CTN-09
	Tờ
	A4
	1

	10 
	Quyết định phân công thay thế người trực tiếp giám sát thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.
	CTN-10
	Tờ
	A4
	1

	11 
	Báo cáo nhận xét đánh giá, xếp loại với người chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng định kỳ hành tháng.
	CTN-11
	Tờ
	A4
	1

	12 
	Báo cáo đề nghị các trường hợp đình chỉ thi hành; chấm dứt trước thời hạn quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.
	CTN-12
	Tờ
	A4
	1

	13 
	Văn bản đề nghị các trường hợp đình chỉ thi hành; chấm dứt trước thời hạn quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.
	CTN-13
	Tờ
	A4
	1

	14 
	Biên bản làm việc với người chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.
	CTN-14
	Tờ
	A4
	1

	15 
	Biên bản vi phạm nghĩa vụ việc chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng.
	CTN-15
	Tờ
	A4
	1

	16 
	Báo cáo đề nghị gia hạn thời hạn thực hiện nghĩa vụ; đề nghị thay đổi biện pháp xử lý chuyển hướng.
	CTN-16
	Tờ
	A4
	1

	17 
	Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn thực hiện nghĩa vụ; đề nghị thay đổi biện pháp xử lý chuyển hướng.
	CTN-17
	Tờ
	A4
	1

	18 
	Chứng nhận chấp hành xong biện pháp xử lý chuyển hướng.
	CTN-18
	Tờ
	A4
	1

	19 
	Văn bản thông báo chấp hành xong biện pháp xử lý chuyển hướng
	CTN-19
	Tờ
	A4
	1

	20 
	Văn bản chuyển hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng thay đổi nơi cư trú đến xã đó.
	CTN-20
	Tờ
	A4
	1

	21 
	Báo cáo tổng hợp kết quả thi hành xong biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng.
	CTN-21
	Tờ
	A4
	1

	II. Biểu mẫu biện pháp xử lý chuyển hướng tham gia chương trình học tập, dạy nghề; điều trị hoặc tư vấn tâm lý

	22 
	Báo cáo đề nghị đưa người áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tham gia trương trình học tập, dạy nghề; điều trị, tư vấn tâm lý.
	CTN-22
	Tờ
	A4
	1

	23 
	Văn bản đề nghị cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức có chức năng điều trị, tư vấn tâm lý tiếp nhận người áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.
	CTN-23
	Tờ
	A4
	1

	24 
	Quyết định cho người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng tham gia chương trình học tập, dạy nghề; điều trị, tư vấn tâm lý.
	CTN-24
	Tờ
	A4
	1

	25 
	Biên bản bàn giao, tiếp nhận theo dõi, quản lý hướng dẫn, đào tạo nghề; điều trị, tư vấn tâm lý cho người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng.
	CTN-25
	Tờ
	A4
	1

	26 
	Báo cáo kết quả, nhận xét đánh giá quá trình học tập, dạy nghề; điều trị, tư vấn tâm lý của người tham gia chương trình học tập, dạy nghề; điều trị, tư vấn tâm lý.
	CTN-26
	Tờ
	A4
	1

	III. Biểu mẫu, sổ theo dõi thi hành biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội

	27 
	Sổ theo dõi người áp dụng biện pháp giám sát điện tử.
	CTN-27
	C
	29.7 x 21
	1

	28 
	Biên bản giao, nhận người chấp hành biện pháp giám sát điện tử
	CTN-28
	Tờ
	A4
	1

	29 
	Quyết định phân công cán bộ quản lý, giám sát, hỗ trợ người chấp hành biện pháp giám sát điện tử
	CTN-29
	Tờ
	A4
	1

	30 
	Đơn xin đi khỏi phạm vi giám sát điện tử
	CTN-30
	Tờ
	A4
	1

	31 
	Văn bản đề nghị cấp giấy phép đi khỏi phạm vi giám sát điện tử.
	CTN-31
	Tờ
	A4
	1

	32 
	Thông báo về việc sắp hết thời hạn giám sát điện tử.
	CTN-32
	Tờ
	A4
	1

	33 
	Báo cáo kết thúc việc quản lý, giám sát hỗ trợ người chấp hành biện pháp giám sát điện tử.
	CTN-33
	Tờ
	A4
	1

	34 
	Bìa hồ sơ hỗ trợ người chưa thành niên tái hòa nhập cộng đồng.
	CTN-34
	Tờ
	50 x 33
	1

	35 
	Sổ theo dõi người chưa thành niên tái hòa nhập cộng đồng.
	CTN-35
	C
	29.7 x 21
	1

	36 
	Biên bản tiếp nhận người chưa thành niên tái hòa nhập cộng đồng.
	CTN-36
	Tờ
	A4
	1

	37 
	Quyết định phân công người trực tiếp hỗ trợ người chưa thành niên tái hòa nhập cộng đồng.
	CTN-37
	Tờ
	A4
	1

	38 
	Phiếu thông tin người chưa thành niên tái hòa nhập cộng đồng.
	CTN-38
	Tờ
	A4
	1

	39 
	Báo cáo kết quả hỗ trợ người chưa thành niên tái hòa nhập cộng đồng.
	CTN-39
	Tờ
	A4
	1

	40 
	Báo cáo đề xuất kết thúc hỗ trợ người chưa thành niên tái hòa nhập cộng đồng.
	CTN-40
	Tờ
	A4
	1

	41 
	Quyết định kết thúc hỗ trợ người chưa thành niên tái hòa nhập cộng đồng.
	CTN-41
	Tờ
	A4
	1

	42 
	Văn bản thông báo đề nghị tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người chưa thành niên tái hòa nhập cộng đồng thay đổi nơi cư trú.
	CTN-42
	Tờ
	A4
	1

	43 
	Biên bản về việc vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử
	CTN-43
	Tờ
	A4
	1

	44 
	Biên bản về việc tháo thiết bị giám sát điện tử
	CTN-44
	Tờ
	A4
	1

	45 
	Kế hoạch hỗ trợ người chưa thành niên tái hòa nhập cộng đồng
	CTN-45
	Tờ
	A4
	1

	46 
	Danh sách người trực tiếp tham gia giám sát người chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội
	CTN-46
	Tờ
	A4
	1

	47 
	Giấy cam đoan chấp hành quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử
	CTN-47
	Tờ
	A4
	1

	48 
	Bản tự nhân xét/báo cáo của người chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng; quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử.
	[bookmark: _GoBack]CTN-48
	Tờ
	A4
	1



